
DANH SÁCH THI SINH CHUNG KẾT "SPELLING BEE BY TIS"
STT HỌ TÊN LỚP TRƯỜNG

BẢNG 1
1 Đinh Ngọc Minh An 3/6 Tiểu học Đông Ba
2 Đặng Huỳnh Anh 3/3 Tiểu học Trung Nhất
3 Hồ Hoàng Bảo 3/5 Tiểu học Trung Nhất
4 Phạm Hoàng Gia Bảo Bảo 3/1 Tiểu học Đông Ba
5 Nguyễn Trần An Di 3 Trường Quốc Tế TIS
6 Lê Trịnh Ngọc Diệp 3/5 Tiểu học Đông Ba
7 Lê Bạch Dương 2 Trường Quốc Tế TIS
8 Tuấn Hải 2/1 Tiểu học Trung Nhất
9 Nguyễn Danh Hào 3/1 Tiểu học Đông Ba

10 Vũ Bảo Hân 2/7 Tiểu học Đông Ba
11 Nguyễn Minh Hoàng 3 Tiểu học Chí Linh
12 Bùi Chí Huy 3 Trường Quốc Tế TIS
13 Võ Thiên Huy 3 Tiểu học Chí Linh
14 Nguyễn Quốc Vĩnh Khang 3/2 Tiểu học Đông Ba
15 Hoàng Viết Khiêm 2/5 Tiểu học Đông Ba
16 Nguyễn Đăng Lâm Khôi 3 Tiểu học Chí Linh
17 Lao Thiên Lập 3 Trường Quốc Tế TIS
18 Trần Ngọc Khánh Linh 3/5 Tiểu học Trung Nhất
19 Trần Nguyễn Khương Linh 2 Trường Quốc Tế TIS
20 Phạm Gia Mẫn 3 Trường Quốc Tế TIS
21 Nguyễn Trần Khánh Nhân 2/4 Tiểu học Đông Ba
22 Nguyễn Ngọc Anh Quân 2/1 Tiểu học Trung Nhất
23 Trần Ngọc Minh Tâm 3/4 Tiểu học Trung Nhất
24 Lưu Nguyễn Minh Tâm 3/1 Tiểu học Phạm Hồng Thái
25 Nguyễn Phương Thảo 3/5 Tiểu học Trung Nhất
26 Nguyễn Lưu Đức Thiên 2 Trường Quốc Tế TIS
27 Trịnh Anh Thy 3 Tiểu học Chí Linh
28 Lê Bảo Trân 3 Trường Quốc Tế TIS
29 Nguyễn Bích Vân 2/4 Tiểu học Đông Ba

BẢNG 2
1 Vũ Đình Chí 4 Trường Quốc Tế TIS
2 Lê Minh Chiến 5/3 Tiểu học Trung Nhất
3 Lê Trí Dũng 5 Tiểu học Đông Ba
4 Lương Mạnh Hải 4/2 Tiểu học Đông Ba
5 Lê Gia Hân 5/1 Tiểu học Trung Nhất
6 Thy Khanh Hoang 4 Trường Quốc Tế TIS
7 Nguyễn Minh Hoàng 5/1 Tiểu học Trung Nhất
8 Ngô Trần Minh Khôi 5/3 Tiểu học Trung Nhất
9 Nguyễn Huỳnh Nhật Khôi 4 Trường Quốc Tế TIS

10 Lê Minh Khôi 5 Tiểu học Vạn Tường
11 Hồ Ngọc Phương Khuê 5 Tiểu học Vạn Tường
12 Huỳnh Gia Kiệt 5 Tiểu học Chí Linh
13 Nguyễn Hà Linh 4/3 Tiểu học Đông Ba
14 Trần Nhật Minh 5/2 Tiểu học Trung Nhất
15 Huỳnh Nguyễn Khôi Nguyên 5 Tiểu học Chí Linh
16 Nguyễn Đình Phương Nhu 4/4 Tiểu học Đông Ba
17 Đinh Tuệ Minh Như 5 Tiểu học Vạn Tường
18 Đàm Nguyên Phong 4 Tiểu học Chí Linh
19 Đổng Nguyên Quân 5/2 Tiểu học Đông Ba
20 Quý Bảo Tín 5 Tiểu học Vạn Tường
21 Nguyễn Huyền Trân 5 Trường Quốc Tế TIS
22 Nguyễn Thành Tuyên 5/4 Tiểu học Đông Ba
23 Nguyễn Ngọc Tường Vy 4/1 Tiểu học Trung Nhất


